
STT Tên Chi nhánh/Phòng Giao Dịch Địa chỉ

1 Chi nhánh Hà Nội Số 11 Trần Hưng Đạo - Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội

2 PGD Hàng Buồm Số 27 Hàng Buồm - Hoàn Kiếm - Hà Nội
3 PGD Thái Thịnh Số 192 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
4 PGD Trần Đại Nghĩa Số 180 Trần Đại Nghĩa - Hai Bà Trưng - Hà Nội

5 PGD Nguyễn Ngọc Nại Số 227 Nguyễn Ngọc Nại - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội

6 PGD Trương Định Số 402-404 Trương Định - Hoàng Mai - Hà Nội
7 PGD Hoàng Cầu Số 1 Võ Văn Dũng - Ô chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội

8 PGD Kim Liên Số 101A Tập thể Kim Liên - Phương Kim Liên - Đống Đa - Hà 
Nội

9 PGD Võ Thị Sáu Số 185 Thanh Nhàn - P. Quỳnh Lôi- Hai Bà Trưng - Hà Nội

10 PGD Hoàng Mai Số 9 - Lô 7 Đền Lừ 2 - Phường Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai-Hà 
Nội

11 PGD Khâm Thiên Số 242 Khâm Thiên - Phường Thổ Quan - Đống Đa - Hà Nội
12 PGD Xuân Đỉnh Số 320-322 Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
13 PGD Lĩnh Nam Số 237 Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội
14 PGD Bát Tràng Số 13 - Dốc Đê Đa Tốn - Gia Lâm - Hà Nội
15 PGD Nguyễn Công Hoan Số  84/09 Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội

16 PGD Mipec Số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP Hà 
Nội

17 PGD Trung Hòa 18T1-18T2 Đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận 
Thanh Xuân, TP Hà Nội

18 PGD Đan Phượng 205 Phan Xích, Tân Hội, Đan Phượng, TP Hà Nội

19 PGD Vũ Phạm Hàm Số 30 Phố Vũ Phạm Hàm, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà 
Nội

20 PGD Lai Xá Ô 1, Lô 7, KCN Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội

21 PGD Mỹ Đình Số 108 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ 
Liêm, Hà Nội

22 PGD Tây Đô Số 729 Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội

23 PGD Từ Liêm Biệt thự 205 - Khu biệt thự Liên Cơ, Phường Đại Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, Hà Nội

24 PGD Hà Đông (mới) Số 22 LK3B Phố Nguyễn Văn Lộc, P. Mộ Lao, Quận Hà Đông, 
Hà Nội

25 PGD Văn Quán Số 84 Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà  Nội

26 PGD Khương Đình Số 230A Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, 
Hà Nội

27 PGD CN Thăng Long Số 552 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà 
Nội

28 PGD Đức Giang Số 26 Đức Giang, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội
29 PGD Trâu Quỳ Số 23 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
30 PGD An Dương Số 5 An Dương, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, Hà Nội
31 PGD Lê Hồng Phong 71 Lê Hồng Phong, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Hà Nội
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32 PGD Lạc Long Quân 37 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
33 PGD Đường Thành 12 Đường Thành, P. Cửa Đông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

34 PGD Trần Đăng Ninh 215-217 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
giấy, Hà Nội

35 PGD Vân Trì Số 77 Vân Trì, Huyện Đông Anh, Hà Nội

36 PGD Phú Thụy  Đường Ỷ Lan, Thôn Phú Thụy, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, 
Hà Nội

37 PGD Đông Anh Số153-155 tổ 3 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

38 PGD Thạch Bàn Số 185 Thạch Bàn, Long Biên Hà Nội

39 CN Bắc Ninh Số 10, Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiền An, TP Bắc Ninh - Tỉnh 
Bắc Ninh

40 Quỹ Tiết kiệm Từ Sơn TTTM Thanh Ngọc, Phố Mới, Phường Đông Ngàn, TX Từ Sơn, 
TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

41 CN Quảng Ninh 156B - Lê Thánh Tông - P.Bạch Đằng - TP.Hạ Long - Quảng 
Ninh

42 PGD Cẩm Phả 398B - Tổ 1- Khu 1B, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, Quảng 
Ninh

43 PGD Hà Tu Số 204 tổ 1 khu 4 phường Hà Tu,TP Hạ Long, Quảng Ninh

44 CN Hải Dương Số 1 Đại lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương

45 PGD Đông Nam Cường 119-121 Đường Thanh Niên, Phường Hải Tân, TP Hải Dương

46 Chi nhánh Hải Phòng Số 2 đường Đà Nẵng, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
47 PGD Lạch Tray 416 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
48 PGD Lê Chân 204A Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng

49 PGD Quang Trung 73 Phan Bội Châu, Phường Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải 
Phòng

50 PGD Ngô Quyền 581 Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

51 Chi nhánh Đà Nẵng Tòa nhà Petrolimex Đà Nẵng, số 122 đường 2/9, phường Bình 
Thuận, quận Hải Châu, tp Đà Nẵng

52  CN Khánh Hòa Tầng trệt và tầng 2, số 47 Lê Thành Phương, Phường Phương 
Sài, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

53  CN Đồng Nai Số 1012, Nguyễn Ái Quốc, KP1 Phường Trảng Dài, TP Biên 
Hòa, Tỉnh Đồng Nai

54  PGD Hố Nai Số 149, Xa lộ Hà Nội, P Tân Biên, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

55  CN Bình Dương Số 153 Cách Mạng Tháng Tám- Phường Hiệp Thành- TP.Thủ 
Dầu Một- Tỉnh Bình Dương

56 PG Bank PGD Lý Thường Kiệt Số 322B Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.Hồ Chí 
Minh

57  PGD Bạch Đằng Số151 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh)

58  PGD Hòa Bình Số 141-141A Đường Hòa Bình - Phường Hiệp Tân - Quận Tân 
Phú - TP.Hồ Chí Minh

59  PGD Nguyễn Thị Thập Số 308 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.Hồ Chí 
Minh
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60  PGD Bình Tân Số 60 Đường số 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, 
TP.Hồ Chí Minh

61  PGD Nhà Bè Số 67/3 Huỳnh Tấn Phát, KP6, TT Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, 
TP.Hồ Chí Minh

62  CN Sài Gòn Lô 2.5 - 2.6 - 2.7 - 2.8 Phan Xích Long, Phường 3, Quận Bình 
Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

63  PGD Lạc Long Quân Số 482 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

64  PGD Gò Vấp Số 333 Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí 
Minh

65  PGD Nơ Trang Long Tầng trệt tòa nhà số 170N, Nơ Trang Long, Phường 12, Quận 
Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

66  PGD Phạm Viết Chánh Tòa nhà Copac Square, số 12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, 
TP.Hồ Chí Minh

67  PGD Nguyễn Thị Minh Khai Tầng trệt và tầng lửng Tòa nhà VIPD, số 4 Nguyễn Thị Minh 
Khai, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

68  PGD Lê Văn Sỹ Số 380 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

69  PGD Tân Bình Số 374-374A Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, 
TP.Hồ Chí Minh

70  PGD Quận 2 Số 185 Lương Định Của, Khu phố 3, Phường Bình An, Quận 2, 
TP.Hồ Chí Minh

71 CN Vũng Tàu 05 Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu.

72  CN Long An Số 10, Trà Quý Bình, Phường 2, Tp. Tân An, Tỉnh Long An

73  PGD Bến Lức 170 - 172 Nguyễn Hữu Thọ, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, 
Tỉnh Long An

74  CN Đồng Tháp 132-134 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
75  PGD Cao Lãnh 198 Nguyễn Trãi, TT. Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp
76  PGD Sa Đéc 122 Hùng Vương, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

77  CN An Giang 1444 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, Thành Phố Long 
Xuyên, An Giang

78  CN Cần Thơ Tầng 1 và 2 Số 3 Hòa Bình, P Tân An, Q Ninh Kiều, TP Cần 
Thơ

79  PGD Ninh Kiều 243 K Nguyễn Văn Cừ, P An Hòa, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ


